
  Tính chất nguồn kinh phí: 12

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TÊN ĐƠN VỊ - LOẠI - KHOẢN

I Loại khoản 074

1 THPT Phan Châu Trinh 1006806 0170 8 430.797

2 THPT Trần Phú 1006666 0170 8 152.673

3 THPT Nguyễn Hiền 1070871 0170 8 67.524

5 THPT Ông Ích Khiêm 1070487 0162 11 104.376

6 THPT Thái Phiên 1006569 0166 10 150.565

7 THPT Hoàng Hoa Thám 1006570 0168 9 66.821

8 THPT Ngô Quyền 1070725 0168 9 68.916

9 THPT Ngũ Hành Sơn 1070732 0168 9 68.846

10 THPT Nguyễn Trãi 1070731 0166 10 132.532

11 THPT Phạm Phú Thứ 1062985 0166 10 63.322

12 THPT Phan Thành Tài 1069371 0162 11 72.785

13 THPT Nguyễn Thượng Hiền 1062837 0166 10 67.094

14 THPT Tôn Thất Tùng 1041467 0168 9 68.241

15 THPT Thanh Khê 1026270 0166 10 65.444

16 THPT Cẩm Lệ 1114188 0168 9 66.119

17 THPT Liên Chiểu 1121951 0166 10 62.042

18 THPT Võ Chí Công 1123991 0168 9 53.220

19 THPT Sơn Trà 1127102 0168 9 58.369

21 THPT Nguyễn Văn Thoại 1130309 0168 9 59.532

22 THCS-THPT Nguyễn Khuyến 1063083 0170 8 102.855

II Loại khoản 098

23 Sở GDĐT 1012275 0169 7 1.982.073

 * Tổng cộng 1.982.073 1.982.073
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